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 Việt Nam có 6.648 hồ chứa nước thủy lợi: 103 hồ có dung tích ≥

10 triệu m3, 152 hồ 3 ÷ 10 triệu m3; 6.393 hồ dưới 3 triệu m3

 Bên cạnh các lợi ích tích cực, hồ chứa luôn tiềm ẩn nguy cơ

xảy ra sự cố gây thiệt hại về nguời và của.

 Sự cố, hư hỏng có thể diễn ra ở cụm đầu mối, ở một công trình

hoặc một bộ phận công trình, hoặc do sự cố công trình lân cận

 Phần lớn các đập được xây dựng trong thời gian chiến tranh với

điều kiện vật tư, thiết bị khó khăn nên chất lượng chưa đảm bảo

 Các nguyên nhân chính dẫn đến sự cố đập: thấm vượt giới hạn;

trượt mái; tràn hỏng; cống bị lún, gãy,, ... và một nguyên nhân

quan trọng cần phải kể đến đó là lũ tràn qua đỉnh đập.



 Đã từng xảy ra nhiều sự cố vỡ đập do nước tràn đỉnh như đập

Hò Võ, Đồn Húng, Vệ Vừng (1978), đập Hố Hô (2010), Đăckrông

3, Đăck Mek 3, đập Phân Lân, Đồng Đáng, Thung Cối (2013), …

 Nguyên nhân: lũ vượt thiết kế, chọn sai mô hình lũ, tính toán

sai khả năng tháo của tràn, kẹt cửa van, cửa vào tràn bị lấp, ...

Đập Hố Hô – Hà Tĩnh ngày 4/4/2010 Đập Đồng Đáng – T.Hóa ngày  1/10/2013 Đập Phân Lân – Vĩnh Phúc ngày 03/8/2013



 Giải pháp ứng phó với tràn đỉnh đập

 Nhóm giải pháp tăng dung tích phòng lũ của hồ chứa:

Nâng cao trình đỉnh đập

Hạ thấp mực nước trước lũ

 Nhóm giải pháp tăng cường năng lực xả lũ:

Hạ thấp ngưỡng tràn và làm cửa van;

Mở rộng tràn xả lũ;

Thay đổi hình thức ngưỡng tràn,

Xây dựng bổ sung tràn mới (tràn sự cố)

Xây dựng tràn xả lũ khẩn cấp trên thân đập



 Trước nguy cơ mất an toàn từ những con đập vật liệu địa

phương đã được xây dựng do nước tràn qua đỉnh đập; từ

năm 1983, tại Mỹ, Anh và Liên Xô trước đây đã tiến hành

nghiên cứu thử nghiệm các loại vật liệu gia cố bề mặt đập để

có thể biến toàn bộ hoặc một phần chiều dài đập thành một

đập tràn khẩn cấp

 Nội dung của các nghiên cứu chủ yếu về giải pháp gia cố bề

mặt đập nhằm chống lại lưu tốc dòng chảy trên mái dốc.

 Hệ thống bảo vệ bề mặt đập đã được thử nghiệm bao gồm:

cỏ, RCC, xi măng đất, cấu kiện bê tông đúc sẵn, rọ đá, đá hộc



 Mỗi loại vật liệu gia cố có các ưu nhược điểm và phạm vi ứng

dụng riêng;

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc gia cố bề mặt tràn bằng

cấu kiện bê tông đúc sẵn (cấu kiện bê tông hình nêm và thảm

cấu kiện bê tông ACB) có ưu điểm vượt trội so với các vật liệu

khác bởi khả năng chống xói tốt, chịu được lưu tốc lớn, tiêu

năng trực tiếp trên mái dốc, thi công nhanh, giá trị thẩm mỹ

cao, thân thiện với môi trường, giá thành hợp lý,…



 Đại học Minnesota (1988), ĐH Colorado đã

thí nghiệm cho các loại cỏ, tấm ACB, đá hộc, …

 Chương trình an toàn đập quốc gia của Mỹ

đã tổ chức một hội thảo khoa học chuyên đề

“Tràn đỉnh đập” trong 2 ngày 20 – 21/01/2013
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 Chi phí xây dựng tính cho một tràn xả lũ khẩn cấp được xây

dựng trên một đập đất cao 10m; hệ số mái m = 2,5 dự kiến

vào khoảng 900 triệu đồng / 10m bề rộng tràn nước

 Thành phần chi phí bao gồm các công tác chính:

Đào và vận chuyển đất

Mua và trải vải địa kỹ thuật

Mua và thi công vật liệu thoát nước (dăm, sỏi, ..)

Sản xuất và lắp đặt thảm gia cố ACBs

Bê tông tường khóa đỉnh và chân đập tràn

…..



 Hiện trạng hồ đập thủy lợi ở Việt Nam: 98% đập đất;

5.240/6.648 đập cao không quá 20m; 95% tràn xả lũ không có

cửa van; 80% ngưỡng đỉnh rộng; 35% sự cố đã xảy ra là lũ

tràn đỉnh đập; 1.150 hồ xuống cấp và thiếu khả năng xả lũ

 Ở Việt Nam, sau lũ 1999 đã bắt đầu xây dựng tràn sự cố

 Các giải pháp tràn sự cố chủ yếu là xây dựng độc lập hoặc

kết hợp xây dựng cùng với tràn chính.

 Với những đập được xây dựng mới, vấn đề tràn đỉnh đập

được nghiên cứu ngay trong giai đoạn thiết kế đảm bảo cho

công trình có thể ứng phó được sự cố này.



 Với những đập đã xây dựng, trong điều kiện địa hình – địa

chất, nguồn vốn cho phép có thể xây dựng các tràn sự cố độc

lập với công trình đầu mối hoặc dùng các giải pháp tăng năng

lực xả của tràn hiện hữu, nâng dung tích phòng lũ của hồ;

 Với những đập không bố trí được tràn sự cố độc lập (hoặc có

nhưng việc xả lũ gây ảnh hưởng đến hạ du, hoặc có nhưng

chi phí cao); hoặc nguồn vốn và điều kiện kỹ thuật không cho

phép lựa chọn các giải pháp khác thì giải pháp tràn xả lũ khẩn

cấp trên thân đập hiện hữu là một lựa chọn có tính khả thi

cao, đặc biệt đối với các đập đất vừa và nhỏ ở Việt Nam.



 Kết luận: Giải pháp tràn xả lũ khẩn cấp trên đập đất vừa và

nhỏ bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn mang lại hiệu quả cao về

kinh tế, kỹ thuật, môi trường, xã hội, … Nhu cầu áp dụng

trong sửa chữa, nâng cấp nhằm ứng phó với lũ tràn đỉnh đập,

đảm bảo an toàn hồ đập trong tình hình hiện nay là rất lớn

 Kiến nghị:

Đề nghị Bộ cho phép nghiên cứu áp dụng thử nghiệm ở

một số đập vừa và nhỏ

Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
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